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THÔNG BÁO 

Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” 
 

––––––––––––––––– 
 

Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 

năm 2022”, Thể lệ Cuộc thi số 1113/TL-BTCCT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của 

Ban Tổ chức Cuộc thi và Quyết định số 96/QĐ-BTCCT ngày 20 tháng 4 năm 

2022 của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phân công nhiệm vụ thành viên Ban 

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”.  

Trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh trong 12 tuần của Cuộc thi từ 

ngày 11 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 10 năm 2022, Ban Tổ chức 

Cuộc thi thông báo kết quả Cuộc thi như sau. 

1. Công bố danh sách 45 cá nhân theo 03 nhóm đối tượng dự thi có kết 

quả thi cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp (Danh sách kèm theo). 

2. Công bố 20 tập thể theo 2 khối thi có số lượng lớn thí sinh tham gia, 

tổng điểm và tổng lượt thi cao, xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp (Danh 

sách kèm theo).  

Lƣu ý: Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả Cuộc thi, đề nghị các tập 

thể, cá nhân liên hệ Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi 

(bà Đồng Thị Hoa - Tổ Thư ký Cuộc thi, số điện thoại 02513.941.586 di động 

0973.099.357) trƣớc 16 giờ 30 ngày 09 tháng 10 năm 2022. Sau thời gian 

trên, Ban Tổ chức sẽ không xem xét, giải quyết. 

Trên đây là thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 

năm 2022”./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các tập thể, cá nhân có tên  

  trong danh sách; 

- Website của Cuộc thi (đăng tải); 

- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh (đảng tải); 

- Lưu: VT, BTCCT.  
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KT. TRƢỞNG BAN 
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"TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2022"      Đồng Nai, ngày     tháng 10 năm 2022  

   
 

   

 

 

             DANH SÁCH  

CÁ NHÂN CÓ KẾT QUẢ THI CAO CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2022” 

 

             (Kèm theo Thông báo số       /TB-BTCCT ngày     tháng 10 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi)  

  
 

     

 

Stt Họ và tên Số điện thoại 
Đơn vị/Trƣờng học/Nơi cƣ 

trú 

Tổng số 

điểm 

Tổng thời 

gian làm bài 

(giây) 

Tổng số lƣợt 

thi 

Ghi 

chú 

I. NHÓM ĐỐI TƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

1  Nguyễn Minh Tuấn 0783306168 
Trường THCS Thiện Tân,  

huyện Vĩnh Cửu 41959 134065,03 4200  

2  Nguyễn Phi Hùng 0985379913 
Trường THCS Lý Tự Trọng,  

thành phố Biên Hòa 41957 136200,43 4200  

3  Mai Hải Thanh 0977932848 Công an thành phố Biên Hòa 41955 125003,87 4199  

4  Trần Thị Diễm Hương 0983658730 
Trường THCS Hoàng Diệu,  

thành phố Biên Hòa 41941 136496,20 4200  

5  Đặng Thị Dung 0396079382 
Trường THCS Tân Tiến, thành 

phố Biên Hòa 41909 126077,66 4200  

6  Lê Trung Quyền 0919777733 Công an tỉnh 41899 119648,17 4200  

7  Hồng Thị Mỹ Hường 0919754453 
Trường THCS Phú Lâm,  

huyện Tân Phú 41880 107040,60 4196  
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8  Ngô Huỳnh Trang 0909963962 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Vĩnh Cửu 41840 108020,79 4199  

9  Đinh Lệ Huyền 0353468198 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tân Phú 41792 127833,91 4195  

10  Nguyễn Thị Thùy Dung 0396821920 
Trường Trung học cơ sở Thiện 

Tân, huyện Vĩnh Cửu 41751 242849,72 4200  

11  Trần Bá Huỳnh 0355464796 
Ủy ban nhân dân thành phố 

Biên Hòa 41479 140055,94 4180  

12  Nguyễn Duy An  0903066838 Sở Khoa học và Công nghệ 41377 110226,44 4148  

13  Võ Thị Thanh Tâm 0354953550 
Trường THCS Lý Tự Trọng,  

thành phố Biên Hòa 41296 206537,28 4200  

14  Đặng Thị Minh Thìn 0938465768 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Vĩnh Cửu 41201 124420,21 4186  

15  Phạm Thị Gấm 0912387339 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Vĩnh Cửu 41048 159691,33 4200  

II. NHÓM ĐỐI TƢỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN 
 

 

1  Nguyễn Hồng Thảo Nguyên 0827353949 

Trường THPT Tân Phú,   

huyện Tân Phú 41816 105100,86 4200  

2  Nguyễn Đặng Minh Thư 0394636854 

Trường THPT Lương Thế Vinh,  

thành phố Biên Hòa 41789 123539,07 4195  

3  Đồng Anh Vũ 0973216364 

Trường THPT Vĩnh Cửu,  

huyện Vĩnh Cửu 40769 115338,59 4160  

4  Đặng Gia Hân 0839072531 
Trường THPT Thanh Bình, 

thành phố Biên Hòa 40502 95658,92 4067 
 

 

5  Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên 0911323470 
Trường THPT Nam Hà,  

thành phố Biên Hòa 38459 96152,34 3850  
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6  Nguyễn Thị Mai Phương 0363588000 
Trường THPT Tam Phước,  

thành phố Biên Hòa 23082 157313,57 2411  

7  Nguyễn Quang Ninh 0375148101 
Trường THPT Ngọc Lâm,   

huyện Tân Phú 13896 49264 1394  

8  Huỳnh Ngọc Trúc Như 0356918311 
Trường THPT Vĩnh Cửu,  

huyện Vĩnh Cửu 12974 47992,71 1362  

9  Huỳnh Dũng 0909742374 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Đồng Nai 11367 65168,15 1645  

10  Mai Hoàng Hạnh 0856774113 

Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, giáo dục thường xuyên 

huyện Tân Phú 

7509 27108,03 773  

11  Trần Phạm Phương Trinh 0814177662 
Trường THPT Đoàn Kết,  

huyện Tân Phú 7018 17735,82 703  

12  Đinh Xuân Thường  0388037516 Trường Cao đẳng nghề số 8 6994 17603,55 700  

13  Đặng Anh Kiệt 0394628353 Trung tâm dạy nghề 6993 16371,33 700  

14  Trần Minh Nhật 0368207848 Trường Cao đẳng nghề số 8 6992 19031,41 700  

15  Đặng Nguyên Anh 0345456617 Trường Cao đẳng nghề 6987 18785,45 700  

III. NHÓM ĐỐI TƢỢNG THÍ SINH TỰ DO 

1  Nguyễn Thúy Hân 0979480845  41899 110755,89 4200  

2  Đặng Văn Thanh 0352341597  41849 129330,79 4200  

3  Nguyễn Văn Cường 0387447680  41814 120166 4198  
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4  Nguyễn Thành Tâm 0399759439  41460 122653,48 4150  

5  Lại Thị Kiều Oanh 0898771339  40878 104059,40 4100  

6  Nguyễn Xuân Hiếu 0984486579  33403 310891,78 3781  

7  Nguyễn Tấn Hổ 0968888677  32895 144049,66 4076  

8  Phan Ngọc Sơn 0967573925  28969 149556,25 3394  

9  Trương Duy Toàn 0779722360  20540 40467,74 2241  

10  Nguyễn Thanh Long 0976222393  19263 91763,46 2111  

11  Vũ Thị Huyền 0913663070  17195 47281.630000 1763  

12  Nguyễn Thị Soa 0986462347  14325 92032,98 1684  

13  Lăng Thị Thanh Huyền 0987647645  11432 30135,15 1171  

14  Nguyễn Thị Tình 0979947783  10535 115272,98 1207  

15  Tạ Thanh Thế 0966573063  7987 21412,20 800  
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DANH SÁCH 

TẬP THỂ CÓ KẾT QUẢ THI CAO CỦA CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2022” 
 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-BTCCT ngày     tháng 10 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi)  

     
   

 

Stt Tên tập thể 
Tổng 

thí sinh 
Tổng điểm 

Tổng số lƣợt 

thi 

Tổng 

điểm 

quy 

đổi 

I. KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 

1  Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu 568 332990 35248 24 

2  Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa 603 265421 31198 23 

3  Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú 237 204220 21205 22 

4  Sở Giáo dục và Đào tạo 677 46783 6355 18 

5  Công an tỉnh 465 50889 5602 17 

6  Ủy ban nhân dân huyện Long Thành 1061 34209 5273 16 

7  Sở Y tế 47 41683 4262 12 

8  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 85 40612 3053 10 
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9  Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch 974 15089 2656 9 

10  Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh 611 11592 2062 8 

II. KHỐI TRƢỜNG HỌC 

1  Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 2225 558260 108991 29 

2  Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan lục quân II) 1723 243151 37363 26 

3  Trường THPT Ngô Quyền 850 66162 10718 16 

4  Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi 2233 40795 7520 16 

5  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai 983 54676 9983 12 

6  Trường THPT Long Thành 1060 42022 7314 11 

7  Trường THPT Nam Hà 844 57519 7273 10 

8  Trường THPT Thanh Bình 10 63488 6452 8 

9  Trường THPT Tân Phú 596 57204 6826 7 

10  Trường THPT Lê Hồng Phong 1070 37794 6532 6 
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